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PHỤ LỤC

CHỈ TIÊU, CƠ CẤU, ĐIỀU KIỆN, VỊ TRÍ  TUYỂN DỤNG VIÊN CHỨC VÀO NGÀNH Y TẾ NĂM 2017

(Kèm theo Thông báo số 276/TB-SYT, ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Sở Y tế Đồng Tháp)
	Số TT
	Cơ quan, đơn vị
	Biên chế được giao năm 2017
	Biên chế có mặt
	Chỉ tiêu tuyển dụng
	Cơ cấu, điều kiện tuyển dụng
	Vị trí việc làm
	Ghi chú

	
	
	
	
	Tổng cộng
	Chỉ tiêu

 từng chức danh

( mã chức danh)
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1
	BVĐK Đồng Tháp
	890
	819
	64
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	15 Bác sĩ

hạng III

(V.08.01.03)
	- 15 Bác sĩ hạng III, tốt nghiệp đại học y ngành Bác sĩ đa khoa 


	Làm nhiệm vụ khám chữa bệnh công tác tại các khoa: cấp cứu, nội tim mạch, ngoại tiết niệu, chấn thương chỉnh hình, và khoa khám bệnh. 
	

	
	
	
	
	
	33 Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	- 33 Điều dưỡng hạng IV, tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Điều dưỡng
	33 công tác tại các khoa: 07 Khoa Ung bướu, 03 Khoa Mắt, 02 Khoa TMH, 08 Khoa Truyền nhiễm, 05 khoa phẫu thuật gây mê hồi sức, 08 cấp cứu, làm nhiệm vụ chăm sóc người bệnh.
	

	
	
	
	
	
	03 Hộ sinh 

hạng IV (V.08.06.16)
	- 03 Hộ sinh hạng IV, tốt nghiệp cao đẳng trở lên ngành Hộ sinh
	03 công tác tại các khoa: 02 phụ sản, 01 sản bệnh,  làm nhiệm vụ chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh.
	

	
	
	
	
	
	01 Kỹ thuật y 

hạng III (V.08.07.18)
	- 01 Kỹ thuật Y hạng III, tốt nghiệp đại học ngành kỹ thuật Hình ảnh y học (XQ).
	01 Khoa chẩn đoán Hình ảnh, làm nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật y học chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh
	

	
	
	
	
	
	02 Kỹ thuật y 

hạng IV (V.08.07.19)
	- 02 Kỹ thuật Y hạng IV, tốt nghiệp trung cấp ngành kỹ thuật Hình ảnh y học (XQ).
	02 Khoa chẩn đoán Hình ảnh, làm nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật y học chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh
	

	
	
	
	
	
	02 Kỹ thuật y 

hạng IV (V.08.07.19)
	- 02 Kỹ thuật Y hạng IV, tốt nghiệp trung cấp ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học.
	02 Khoa xét nghiệm, làm nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm
	

	
	
	
	
	
	05 Kế toán

 đại học 

(06.031)
	- 05 Kế toán đại học, tốt nghiệp đại học ngành Kế toán  hoặc tài chính ngân hàng. 
	05 công tác tại phòng tài chính kế toán, làm nhiệm vụ kế toán, thu viện phí.
	

	
	
	
	
	
	01 Cử nhân Luật

(01.003)
	- 01 Cử nhân Luật
	01 công tác tại phòng Hành chính quản trị , làm nhiệm vụ pháp chế.
	

	
	
	
	
	
	02 Kỹ sư đại học
(V.05.02.07)

	- 02 Kỹ sư đại học, tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin và Kỹ sư máy tính
	Truy xuất số liệu phục vụ cho công tác bảo hiểm y tế, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khám chữa bệnh.
	

	2
	BVĐK Sa Đéc
	     555
	    512
	28
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	10 Bác sĩ 

hạng III

(V.08.01.03)
	- 10 Bác sĩ hạng III, tốt nghiệp đại học y ngành Bác sĩ đa khoa 


	- 10 công tác tại các khoa: 02 cấp cứu, 02 nội tim mạch, 03 khoa sản, 03 khoa khám bệnh,  làm nhiệm vụ khám chữa bệnh
	

	
	
	
	
	
	03 Dược sĩ

 hạng IV (V.08.08.23)
	- 01 Dược sĩ hạng IV, tốt nghiệp cao đẳng dược và 02 tốt nghiệp trung cấp 
	03 công tác tại khoa dược,  làm nhiệm vụ cấp phát thuốc
	

	
	
	
	
	
	04 Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	- 04 Điều dưỡng hạng IV, tốt nghiệp trung học trở lên ngành Điều dưỡng
	- 04 công tác tại các khoa:  1 mắt, 1 gây mê, 2 điều dưỡng đa khoa, làm nhiệm vụ chăm sóc người bệnh.


	

	
	
	
	
	
	05 Hộ sinh 

hạng IV (V.08.06.16)
	- 05 Hộ sinh hạng IV, tốt nghiệp trung học trở lên ngành  Hộ sinh

	- Làm nhiệm vụ chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh.
	

	
	
	
	
	
	01 Kỹ thuật y 

hạng IV (V.08.07.19)
	- 01 Kỹ thuật Y hạng IV, tốt nghiệp trung cấp ngành Kỹ thuật vật lý trị liệu - Phục hồi chức năng.

	01 Khoa vật lý trị liệu, làm nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật y học chuyên ngành vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng.
	

	
	
	
	
	
	03 Kỹ thuật y 

hạng IV (V.08.07.19)
	- 03 Kỹ thuật Y hạng IV, tốt nghiệp trung cấp và cao đẳng ngành kỹ thuật Hình ảnh y học (XQ).
	03 Khoa chẩn đoán Hình ảnh, làm nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật y học chuyên ngành chẩn đoán hình ảnh
	

	
	
	
	
	
	02 Kế toán

đại học

( 06.031)
	- 02 Kế toán đại học, tốt nghiệp đại học ngành Kế toán
	02 công tác tại phòng tài chính kế toán, làm nhiệm vụ kế toán, thu phí
	

	3
	BVĐK khu vực Hồng Ngự
	     278
	253
	   12
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	04 Bác sĩ 

hạng III

(V.08.01.03)
	04 Bác sĩ hạng III, tốt nghiệp đại học y ngành Bác sĩ đa khoa 
	04 công tác tại các khoa: 02 cấp cứu, 02 khoa khám bệnh,  làm nhiệm vụ khám chữa bệnh
	

	
	
	
	
	
	06 Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)
	- 06 Điều dưỡng hạng III, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điều dưỡng
	02 công tác tại Phòng Điều dưỡng, làm nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo công tác điều dưỡng, 04 công tác tại Khoa nội, làm nhiệm vụ chăm sóc người bệnh.
	

	
	
	
	
	
	01 Hộ sinh 

hạng III (V.08.06.15)
	- 01 Hộ sinh hạng III, tốt nghiệp đại học ngành  Hộ sinh
	01 công tác tại khoa phụ sản, làm nhiệm vụ chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh.
	

	
	
	
	
	
	01 Kế toán

 đại học 

(06.031)
	- 01 Kế toán đại học, tốt nghiệp đại học ngành Kế toán  hoặc tài chính ngân hàng. 
	01 công tác tại phòng tài chính kế toán, làm nhiệm vụ kế toán, thu viện phí.
	

	4
	BVĐK khu vực Tháp Mười
	275
	251
	17
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02 Bác sĩ 

hạng III

(V.08.01.03)
	02 Bác sĩ hạng III, tốt nghiệp đại học y ngành Bác sĩ đa khoa
	02 công tác tại các khoa : 01 cấp cứu, 01 khoa khám bệnh,  làm nhiệm vụ khám chữa bệnh
	

	
	
	
	
	
	04 Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)
	- 04 Điều dưỡng hạng III, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điều dưỡng
	02 công tác tại Phòng điều dưỡng, làm nhiệm vụ quản lý, 04 công tác tại khoa: 01 Khoa ngoại, 02 Khoa nội, 01 khoa nhi làm nhiệm vụ chăm sóc người bệnh.
	

	
	
	
	
	
	08 Điều dưỡng hạng IV

(V.08.05.13)
	- 08 Điều dưỡng hạng IV, tốt nghiệp trung học trở lên ngành Điều dưỡng
	- 08 công tác tại các khoa: 02 Khoa nhiễm, 04 cấp cứu, 02 khoa ngoại, làm nhiệm vụ chăm sóc người bệnh.


	

	
	
	
	
	
	01 Kỹ sư đại học
(V.05.02.07)
	- 01 Kỹ sư đại học ngành hóa học.
	01 Khoa xét nghiệm, làm nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm hóa học.
	

	
	
	
	
	
	01 Kỹ thuật y 

hạng IV (V.08.07.19)
	- 01 Kỹ thuật Y hạng IV, tốt nghiệp trung cấp ngành Kỹ thuật vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng.
	01 Khoa vật lý trị liệu, làm nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật y học chuyên ngành vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng.
	

	
	
	
	
	
	01 Kế toán

 đại học 

(06.031)
	- 01 Kế toán đại học, tốt nghiệp đại học ngành Kế toán  hoặc tài chính ngân hàng. 
	01 công tác tại phòng tài chính kế toán, làm nhiệm vụ kế toán, thu viện phí.
	

	5
	BV Quân dân y
	144
	136
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02 Bác sĩ 

hạng III

(V.08.01.03)
	02 Bác sĩ hạng III, tốt nghiệp đại học y ngành Bác sĩ đa khoa
	02 công tác tại các khoa: 01 cấp cứu, 01 khoa khám bệnh, làm nhiệm vụ khám chữa bệnh
	

	
	
	
	
	
	01 Kỹ sư đại học
(V.05.02.07)


	- 01 Kỹ sư đại học, tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin hoặc Kỹ sư máy tính
	Truy xuất số liệu phục vụ cho công tác bảo hiểm y tế, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khám chữa bệnh.
	

	6
	Bệnh viện  Y học Cổ truyền
	205
	199
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01 Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	- 01 Điều dưỡng hạng IV, tốt nghiệp trung học trở lên ngành Điều dưỡng
	Công tác tại khoa nội, làm nhiệm vụ chăm sóc người bệnh.


	

	
	
	
	
	
	01 Kỹ thuật y 

hạng IV (V.08.07.19)
	- 01 Kỹ thuật Y hạng IV, tốt nghiệp trung cấp ngành Kỹ thuật Xét nghiệm y học.
	01 Khoa xét nghiệm, làm nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật y học chuyên ngành xét nghiệm
	

	
	
	
	
	
	01 Kỹ thuật viên cao đẳng thiết bị y tế 

 (V.05.02.08)
	- 01 Kỹ thuật viên cao đẳng, tốt nghiệp cao đẳng ngành Thiết bị cơ điện y tế.
	01 Phòng KHTH, làm nhiệm vụ sửa chữa bảo dưỡng, hỗ trợ kỹ thuật vận hành thiết bị y tế
	

	7
	BV Phục hồi chức năng
	94
	83
	9
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	03 Bác sĩ 

hạng III

(V.08.01.03)
	03 Bác sĩ hạng III, tốt nghiệp đại học y ngành Bác sĩ đa khoa 
	03 công tác tại các khoa : 01 nội, 02 khoa khám bệnh,  làm nhiệm vụ khám chữa bệnh
	

	
	
	
	
	
	05 Kỹ thuật y 

hạng IV (V.08.07.19)
	- 05 Kỹ thuật Y hạng IV, tốt nghiệp trung cấp ngành Kỹ thuật vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng.
	05 Khoa vật lý trị liệu, làm nhiệm vụ thực hiện các kỹ thuật y học chuyên ngành vật lý trị liệu – Phục hồi chức năng.
	

	
	
	
	
	
	01 Cử nhân hành chính

 ( 01 .003)
	- 01 Cử nhân hành chính
	01 công tác tại phòng Hành chính quản trị, nhiệm vụ là quản trị.
	

	8
	Bệnh viện Phổi
	131
	119
	10
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	03 Bác sĩ 

hạng III

(V.08.01.03)
	02 Bác sĩ hạng III, tốt nghiệp đại học y ngành Bác sĩ đa khoa;
01 Bác sĩ dự phòng.

	03 công tác tại các khoa: 01 nội, 02 khoa khám bệnh,  làm nhiệm vụ khám chữa bệnh
	

	
	
	
	
	
	01 Dược sĩ

 hạng IV (V.08.08.23)
	- 01 Dược sĩ hạng IV,  tốt nghiệp trung cấp
	Công tác tại khoa dược,  làm nhiệm vụ cấp phát thuốc
	

	
	
	
	
	
	03 Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	- 03 Điều dưỡng hạng IV, tốt nghiệp trung học trở lên ngành Điều dưỡng
	Công tác tại khoa nội, làm nhiệm vụ chăm sóc người bệnh.


	

	
	
	
	
	
	01 Kế toán

 đại học 

(06.031)
	- 01 Kế toán đại học, tốt nghiệp đại học ngành Kế toán. 

	01 công tác tại phòng tài chính kế toán, làm nhiệm vụ kế toán, thu viện phí.
	

	
	
	
	
	
	01 Kỹ thuật viên (V.05.02.07)


	- 01 Cao đẳng ngành Điện công nghiệp
	Công tác tại khoa kiễm soát nhiễm khuẩn
	

	
	
	
	
	
	01 Kỹ thuật viên (V.05.02.08)


	- 01 Cao đẳng Công nghệ thực phẩm
	Công tác tại khoa dinh dưỡng
	

	9
	Bệnh viện Tâm thần
	85
	76
	7
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01 Bác sĩ 

hạng III

(V.08.01.03)
	01 Bác sĩ hạng III, tốt nghiệp đại học y ngành Bác sĩ đa khoa 


	Công tác tại khoa khám bệnh,  làm nhiệm vụ khám chữa bệnh
	

	
	
	
	
	
	02 Điều dưỡng hạng III (V.08.05.12)
	- 02 Điều dưỡng hạng III, tốt nghiệp đại học chuyên ngành Điều dưỡng
	01 công tác tại Phòng điều dưỡng, làm nhiệm vụ quản lý, chỉ đạo công tác điều dưỡng

01 công tác tại Khoa nội làm nhiệm vụ chăm sóc người bệnh.
	

	
	
	
	
	
	04 Điều dưỡng hạng IV (V.08.05.13)
	- 04 Điều dưỡng hạng IV, tốt nghiệp trung học trở lên ngành Điều dưỡng
	- 04 công tác tại các khoa: 02 cấp cứu, 02 khoa khám bệnh , làm nhiệm vụ chăm sóc người bệnh.


	

	10
	TTYT Dự phòng tỉnh
	90
	86
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02 Bác sĩ 

hạng III

(V.08.01.03)
	02 Bác sĩ hạng III, tốt nghiệp đại học y ngành Bác sĩ đa khoa 


	Công tác tại khoa kiểm soát dịch bệnh.
	

	11
	TT Chăm sóc sức khỏe sinh sản
	41
	35
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01 Bác sĩ 

hạng III

(V.08.01.03)
	01 Bác sĩ hạng III, tốt nghiệp đại học y ngành Bác sĩ đa khoa 
	Công tác tại phòng khám, làm nhiệm vụ khám chữa bệnh
	

	12
	TT Phòng chống HIV/AIDS
	36
	33
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01 Bác sĩ 

hạng III

(V.08.01.03)
	01 Bác sĩ hạng III, tốt nghiệp đại học y ngành Bác sĩ đa khoa 
	Công tác tại khoa quản lý điều trị
	

	13
	Trung tâm Da Liễu
	35
	30
	4
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01 Bác sĩ 

hạng III

(V.08.01.03)
	01 Bác sĩ hạng III, tốt nghiệp đại học y ngành Bác sĩ đa khoa 
	Công tác tại khoa khám bệnh
	

	
	
	
	
	
	01 Cử nhân hành chính ( 01 .003)
	- 01 Cử nhân hành chính
	01 công tác tại phòng Hành chính quản trị, nhiệm vụ là quản trị.
	

	
	
	
	
	
	01 Kỹ sư đại học

(V.05.02.07)


	- 01 Kỹ sư đại học, tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin hoặc Kỹ sư máy tính
	Truy xuất số liệu phục vụ cho công tác bảo hiểm y tế, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khám chữa bệnh.
	

	
	
	
	
	
	01 Cử nhân khoa học thư viện

 (01.003)
	- 01 Cử nhân khoa học thư viện
	01công tác tại phòng Hành chính quản trị, nhiệm vụ là quản trị.
	

	14
	Trung tâm Pháp y
	17
	16
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01 Dược sĩ  hạng IV (V.08.08.23)
	- 01 Dược sĩ hạng IV,  tốt nghiệp trung cấp 
	Làm nhiệm vụ thủ kho
	

	15
	Trung tâm Giám định y khoa
	16
	13
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02 Bác sĩ hạng III

(V.08.01.03)
	02 Bác sĩ hạng III, tốt nghiệp đại học y ngành Bác sĩ đa khoa 
	Công tác giám định sức khỏe
	

	
	
	
	
	
	01 Kế toán

 đại học 

(06.031)
	- 01 Kế toán đại học, tốt nghiệp đại học ngành Kế toán. 
	01 công tác tại phòng tài chính kế toán, làm nhiệm vụ kế toán
	

	16
	BVĐK huyện Lai Vung
	216
	202
	1
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01 Kỹ sư đại học (V.05.02.07)
	- 01 Kỹ sư đại học, tốt nghiệp ngành Công nghệ thông tin hoặc Kỹ sư máy tính
	Truy xuất số liệu phục vụ cho công tác bảo hiểm y tế, triển khai ứng dụng công nghệ thông tin vào công tác khám chữa bệnh.
	

	17
	TTYT - Dân số Tp Cao Lãnh
	216
	202
	6
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	02 Kế toán

 (06.031)
	- 02 Kế toán tốt nghiệp đại học ngành Kế toán. 
	02 công tác tại phòng tài chính kế toán, làm nhiệm vụ kế toán
	

	
	
	
	
	
	01 Hộ sinh 

hạng IV (V.08.06.16)
	- 01 Hộ sinh hạng IV, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Hộ sinh
	Làm nhiệm vụ chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh và phụ trách chương trình Dân số
	

	
	
	
	
	
	03 Y sỹ hạng IV

(V.08.03.07)
	- 02 Y sỹ đa khoa

- 01 Y sỹ chuyên khoa Da liễu
	- 02 phụ trách khám chữa bệnh, Chương trình Vệ sinh môi trường, 

- 01 Phụ trách công tác Chương trình Phong, Da Liễu.
	

	18
	TTYT - Dân số huyện Cao Lãnh
	238
	235
	2
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01 Kỹ sư đại học 
(V.05.02.07)


	- 01 Kỹ sư đại học, tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm
	Công tác khoa an toàn vệ sinh thực phẩm
	

	
	
	
	
	
	01 Kỹ thuật viên (V.05.02.08)
	- 01 Cao đẳng, tốt nghiệp ngành Công nghệ thực phẩm
	Công tác khoa an toàn vệ sinh thực phẩm
	

	19
	TTYT thị xã Hồng Ngự
	123
	106
	3
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	01 Bác sĩ y học dự phòng hạng III

(V.08.02.06)
	- 01 Bác sĩ hạng III, tốt nghiệp đại học y ngành y học dự phòng 
	Làm nhiệm vụ tham mưu công tác phòng chống dịch bệnh tại địa bàn
	

	
	
	
	
	
	01 Hộ sinh 

hạng IV (V.08.06.16)
	- 01 Hộ sinh hạng IV, tốt nghiệp trung cấp trở lên ngành Hộ sinh
	Làm nhiệm vụ chăm sóc sản phụ và trẻ sơ sinh
	

	
	
	
	
	
	01 Y sỹ hạng IV

(V.08.03.07)
	- 01 Y sỹ đa khoa


	- Phụ trách khám chữa bệnh, chương trình Vệ sinh môi trường, tai nạn thương tích và tuyền thông
	

	
	Tổng cộng : 177
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